
ỦY BAN NHÂN DÂN 

     XÃ LIÊN HỘI 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:      /KH-UBND Liên Hội, ngày     tháng    năm 2024   

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 

trên địa bàn xã Liên Hội 

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân xã Khóa II, Kỳ họp thứ chín về thực hiện chương trình giảm nghèo 

và Nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã năm 2024. 

Căn cứ vào kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 

2021 - 2025 và tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã  hội của xã. 

Thực hiện kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 22 tháng 03 năm 2024 của 

UBND huyện Văn Quan về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững  năm 2024 trên địa bàn huyện Văn Quan. 

 UBND xã Liên Hội xây dựng kế hoạch giảm nghèo 2024 với những nội 

dung chủ yếu sau: 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1.Mục đích: Tạo cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo có điều kiện phát triển 

sản xuất, tăng thu nhập và thoát nghèo, vươn lên khá giả; Tăng cường và nâng cao 

chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển sản xuất và dân sinh. 

         2. Yêu cầu: Kế hoạch giảm nghèo phải được cấp ủy Đảng, chính quyền, 

MTTTQ, các ngành đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ 

từ xã đến thôn với các nội dung, hình thức phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch 

giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã nhằm thực hiện có hiệu 

quả chương trình giảm nghèo năm 2024 theo mục tiêu đề ra. 

II. THỰC TRẠNG HỘ NGHÈO CỦA XÃ 

        Tổng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Liên Hội có 100 hộ, trong đó: 

23 hộ nghèo; 77 hộ cận nghèo. 

          Hộ nghèo:  Bản Nhang 02 hộ = 3,28%; Bản Thượng 02 hộ = 2,99%; Bản Hạ 

03 =4,41%, Khòn Cải 03 hộ = 2,29%; Khòn Tẩử 0 hộ;  Khòn Lạn  03 hộ = 3,95 %; 

Khòn Duông - Phiêng Phúc 04 hộ = 7,02%; Việt Yên 01 hộ = 0,94%’ Nà Me 05 hộ 

= 3,27%.   

Hộ cận nghèo: Bản Nhang 6 hộ = 9,84%; Bản Thượng 16 hộ = 23,88%; 

Bản Hạ 13 hộ = 19,12%; Khòn Cải 02 hộ = 1,53%; Khòn Tẩư 05 hộ = 5,68%; 

Khòn Lạn 0 hộ; Khòn Duông - Phiêng Phúc 07  hộ = 12,28%; Việt Yên 08 hộ = 

7,55%; Nà Me 20 hộ = 13,7%. 
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III. MỤC TIÊU NĂM 2024 

1. Mục tiêu chung 

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2024. Đa dạng hoá các nguồn lực 

và phương thức giảm nghèo gắn với phát triển nông nghiệp, khuyến khích thoát 

nghèo, làm giàu chính đáng. Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho nhân dân nói chung và người nghèo nói riêng, nhằm thoát nghèo bền 

vững và hạn chế tái nghèo.  

Mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Đảng, HĐND xã  giảm hộ nghèo 

theo chỉ tiêu kế hoạch . 

2. Chỉ tiêu cụ thể: 

         Mục tiêu giảm năm 2024 theo kế hoạch huyện giao là giảm 06  hộ nghèo 

(0,8%), giảm 06  hộ cận nghèo (0,8%)  theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 

2025.   

Các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp với các trưởng thôn, các thành 

viên ban giảm nghèo xã đưa ra địa chỉ cụ thể của các hội viên, đoàn viên, các hộ 

dân giúp đỡ tạo mọi điều kiện về vay vốn phát triển sản xuất, các lớp học nghề, tập 

huấn về kỹ thuật phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi…cụ thể: 

Hội Nông dân xã: 02 hộ nghèo; 01 hộ cận nghèo. 

Hội Phụ nữ xã: 02 hộ nghèo, 01hộ cận nghèo. 

Đoàn Thanh niên xã: 01 hộ nghèo,02  hộ cận nghèo. 

Hội Cựu chiến binh xã: 01 hộ nghèo;02 hộ cận nghèo. 

Tổng cộng: 06 hộ nghèo;  06 hộ thoát cận nghèo. 

   

Số 

TT 
Tên thôn Số hộ 

Số hộ 

nghèo 

2023 

Tỷ lệ 

hộ 

nghè

o 

2023(

%) 

Số hộ 

dự 

kiến 

thoát 

nghèo 

2024 

Số hộ 

cận 

nghèo 

2023 

Tỷ lệ 

hộ cận 

nghèo 

2023(

%) 

Số hộ 

dự 

kiến 

thoát 

cận 

nghèo 

2024 

1 Bản Nhang 61 2 3.28 01 6 9.84 0 

2 Bản Thượng 67 2 2.99 01 16 23.88 03 

3 Bản Hạ 68 3 4.41 0 13 19.12 01 

4 Khòn Cải 131 3 2.29 1  2 1.53 0 

5 Khòn Tẩử 88 0 0.00 0 5 5.68 0 

6 Khòn Lạn 76 3 3.95 01 0 0.00 0 

7 
Khòn Duông 

Phiêng Phúc 57 
4 7.02 01 7 12.28 01 
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8 Viêt Yên 106 1 0.94 0 8 7.55 0 

9 Nà Me 153 5 3.27 01 20 13.07 01 

 Tổng cộng 807 23 2,85 6 77 9,54  6 

 

         IV. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN CỤ THỂ 

Tiếp tục giải quyết thủ tục cho vay 100% lượt hộ nghèo, cận nghèo được 

vay vốn tín dụng ưu đãi. 

Tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 35 lao động trở lên. Sau học nghề áp dụng 

nghề đã học vào sản xuất kinh tế  hộ gia đình có hiệu quả hoặc mở thêm nghề phụ, 

chuyển đổi nghề tăng thu nhập sau học nghề, góp phần xóa đói giảm nghèo. 

Cấp thẻ BHYT cho 100% cho người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo 

trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn… 

Tuyên truyền, vận động các hộ nghèo thực hiện tốt chính sách Dân số -

KHHGĐ và tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá. 

Tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để bổ sung nguồn lực 

hỗ trợ chương trình giảm nghèo năm 2024 của xã. 

Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên BCĐ giảm nghèo xã và đội ngũ 

Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Trưởng các hội đoàn thể xã. 

 V. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đường thôn. 

- Tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nhằm 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân, 

giảm nghèo nhanh và bền vững. 

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ mở đường giao thông nông thôn, 

theo các chương trình, dự án đầu tư. 

2. Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá 

thực hiện Chương trình. 

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo; 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân, các ngành về ý nghĩa 

và tầm quan trọng của giảm nghèo và cách tiếp cận về giảm nghèo bền vững; tổ 

chức  giám sát, đánh giá chính sách giảm nghèo đáp ứng yêu cầu quản lý. 

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo theo tinh 

thần Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 về định hướng giảm nghèo bền 

vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 gồm. 

3.1.  Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung: 

a) Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm tăng thu nhập cho người nghèo. 
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Thực hiện đầy đủ chính sách đào tạo nghề theo qui định của Chính phủ, dạy 

nghề gắn với tạo việc làm đối với lao động nông thôn, lao động nghèo, cận nghèo, 

dân tộc thiểu số.  

b) Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo. 

- Thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập đối với học sinh nghèo ở các cấp học.  

- Kinh phí dự kiến thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục và đầu tư cơ sở vật 

chất về giáo dục: Do Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương đảm bảo 

thực hiện. 

c)  Hỗ trợ về Y tế 

Thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế 100% cho người nghèo, cận nghèo, trẻ 

em dưới 6 tuổi, các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội.   

d) Hỗ trợ về nhà ở,  

Tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở theo các Chương trình mục 

tiêu quốc gia.. 

Tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn để làm mới và sửa chữa nhà ở đối với hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. 

đ) Hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý 

Công chức Tư Pháp chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã 

hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện. 

e) Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hoá thông tin 

Công chức Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp cùng các, ban, ngành đoàn 

thể xã, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ sim 3G, 4G 

(Nếu có) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

f) Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 

 Hỗ trợ trực tiếp tiền điện thắp sáng sinh hoạt cho 52 hộ nghèo, hộ chính sách 

Bảo trợ xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50kw, mức hỗ trợ theo quy định của Thủ 

tướng Chính phủ.  

3.2  Thực hiện chương trình vận động giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ  

Các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo xã, trưởng các ngành đoàn thể xã, 

trưởng thôn, ban công tác mặt trận thôn phát động phong trào giúp đỡ hộ nghèo 

thuộc các đoàn viên, hội viên phát triển chăn nuôi, sản xuất...góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội.., 

VI. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự 

phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác 

giảm nghèo:  
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Tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị, coi công tác giảm nghèo là một 

nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, đồng thời là tiêu chí đánh giá tập thể đơn vị, cán bộ, công chức hoàn thành 

nhiệm vụ trong năm. 

Đề cao trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo của các cấp, 

các ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Huy động các cơ quan, ban, ngành, tổ 

chức đoàn thể và nhân dân đóng góp,  ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo”. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Đối với hộ nghèo nhằm thay đổi, nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm phấn 

đấu thoát nghèo, vươn lên mức sống trung bình, ổn định. 

Phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong các hoạt động giảm nghèo, lấy ý kiến 

của người dân để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo. 

3. Thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động:  

Để triển khai thực hiện chương trình, đề án, đảm bảo chương trình giảm 

nghèo bền vững. Tăng cường công tác đào tạo nghề bằng nhiều hình thức. Gắn 

công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm, đẩy mạnh hoạt động giới thiệu việc 

làm. 

4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp hỗ trợ hộ nghèo thiếu đất sản xuất:       

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh tế khu vực phi nông 

nghiệp; lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp và hiệu quả, thâm canh tăng 

năng suất, nâng cao giá trị thu nhập. 

5. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp đối 

tượng nghèo: Chỉ đạo các ngành chức năng chuyên môn phối hợp tạo điều kiện 

tốt nhất để nhân dân và người nghèo, nhất là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương 

được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, dịch vụ xã hội như: Văn hoá, Giáo dục 

và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Dân số - KHHGĐ chăm sóc sức khoẻ. 

Tăng cường chỉ đạo và thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh, thiên tai nhằm tránh và giảm thiểu thiệt hại do yếu tố khách quan mang 

lại. Quan tâm, hỗ trợ kịp thời các hộ bị thiệt hại, hạn chế tái nghèo và phát sinh 

nghèo từ các nguyên nhân rủi ro. 

6. Tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt ở các thôn có tỷ lệ 

hộ nghèo cao. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói 

chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù nói riêng.  

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn 

với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai 

chương trình giảm nghèo. Đặc biệt là vai trò của các thôn, bản, vai trò của trưởng 

thôn để đảm bảo sự tham gia của người dân trong giám sát và đánh giá. Xây dựng 

cơ chế và chỉ tiêu giám sát ở xã, thôn cho phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm 

của địa phương. 
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8. Điều hành, quản lý chương trình;  

Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã khi có sự thay đổi giai 

đoạn 2022-2025 để triển khai thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của 

Chính phủ và các chương trình khác trên địa bàn.  

9. Tổ chức tập huấn cán bộ tham gia công tác giảm nghèo, tập trung các 

nội dung 

          Công tác xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo của xã. 

Hệ thống các chính sách hỗ trợ hộ nghèo hiện hành của TW, Tỉnh, Huyện. 

Công tác kiểm tra giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo năm 2024. 

Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo theo hướng dẫn của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          1. Ban giảm nghèo xã. 

         Thực hiện việc nắm bắt và tổng hợp tình hình triển khai kế hoạch giảm nghèo 

năm 2024. 

        Tham mưu cho UBND xã giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các thôn, phối hợp tổ 

chức thực hiện kế hoạch giảm nghèo đạt chỉ tiêu giao trong năm. 

        Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo 

cuối năm 2024 đảm bảo chính xác, hiệu quả. 

         Kiểm tra, đôn đốc công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2024 tại 

các thôn theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo công khai  dân chủ, khách quan. 

        Thực hiện một số chính sách ưu đãi hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về BHYT, 

Bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật. 

       Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở xã, thôn. 

       Phối hợp thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng người DTTS tham 

gia BHXH, BHYT tự nguyện, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công…, 

        2. Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách công tác giảm nghèo). 

        Tham mưu thực hiện, triển khai tốt các chính sách quản lý nhà nước về công 

tác dân tộc, vận động thực hiện chính sách dân tộc phát triển kinh tế, xoá đói giảm 

nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo. 

        3. Công chức Địa chính - Nông nghiệp - XD&MT 

        Phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, 

chăm sóc vật nuôi, cây trồng, trú trọng các sản phẩm kinh tế cao. 

        Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo cây con giống có năng xuẩt cao, phân bón vật 

tư nông nghiệp khi có chương trình hỗ trợ, nhằm phục vụ sản xuất. 
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        Tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp 

nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới (khu dân cư kiểu mẫu). 

        Phối hợp triển khai, rà soát, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo khi có quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền. 

        4. Trạm Y tế xã 

       Tham mưu, phối hợp thực hiện việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân đặc biệt 

là các chính sách BHYT người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác. 

       Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở cho nhân dân. 

        5. Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

      Phối hợp, tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật cho người nghèo. Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo, giúp 

người nghèo nhận thức đúng về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về công tác giảm nghèo. 

        6. Công chức Văn hoá - Xã hội (Phụ trách lĩnh vực Thông tin truyền thông). 

        Thường xuyên đưa tin tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, 

Nhà nước về công tác giảm nghèo, kế hoạch, chương trình giảm nghèo của TW, 

Tỉnh, Huyện, xã, để giúp cho người nghèo nhận thức rõ được trách nhiệm của cá 

nhân, từ đó tham gia hưởng ứng thực hiện kế hoạch giảm nghèo, chương trình 

giảm nghèo theo giai đoạn. 

       7. Các trường học trên địa bàn xã 

        Tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu, 

nhiệm vụ của ngành, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, 

thực hiện các chính sách miễn giảm học phí…, 

        Phối hợp với các ngành đoàn thể xã hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, trao học 

bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tạo điều kiện cho con em hộ nghèo được học 

tập. 

       8. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng xã 

      Tham mưu tổ chức bình xét, khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá 

nhân hoàn thành tốt công tác giảm nghèo cuối năm 2024. 

      9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã 

       Chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động hướng dẫn cách thức làm ăn cho 

các hội viên, đoàn viên người nghèo. 

       Tiếp tục triển khai, thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, 

cận nghèo và các đối tượng khác. 

       Phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể, hướng dẫn hộ nghèo sử dụng vốn vay 

đúng mục đích có hiệu quả. 
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       Vận động các tổ chức, cá nhân, các hộ khá, hộ giàu, giúp đỡ các hộ nghèo hội 

viên nghèo có địa chỉ. Mỗi tổ chức hội giúp đỡ ít nhất bốn hội viên nghèo để thoát 

nghèo. 

        Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày 

vì người nghèo”. Tăng cường các biện pháp vận động xây dựng và phát huy hiệu 

quả nguồn quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, trợ cấp 

khó khăn cho các đối tượng Bảo trợ xã hội…, 

       Ủy ban nhân dân xã đề nghị các tổ chức đoàn thể xã hội từ xã đến thôn, các tổ 

chưc, cá nhân liên quan phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm 

nghèo năm 2024 đạt kết quả cao, đúng tiến độ./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Phòng  Lao động-TB&XH (Bc); 

- BT, các PBT Đảng uỷ (Bc);   
- TT HĐND xã (Bc);   
- CT,  các PCT UBND xã; 

- Các TV BCĐ GN xã; 

- Trưởng thôn 9/9 thôn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Triệu Lê Phượng 
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BẢNG PHÂN CÔNG 

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHỤ TRÁCH  

( Kèm theo Kế hoạch:     /KH-UBND, ngày      /03/2024 của UBND xã)  
 

Số 

TT 
Các Thành viên 

Địa bàn phụ 

trách 

Ghi chú 

1 
1. Triệu Lê Phượng, CT UBND xã - Trưởng 

ban  

Phụ Trách 

chung 
 

2 

1. Hoàng Thế Tài  

2. Triệu Thị Thanh 

     3. Trưởng thôn 

Khòn Cải  

 

3 

1. Triệu Thị Trang 

2. Nông Văn Khánh  

3. Lương T. Phương Thanh 

4. Trưởng thôn 

Bản Thượng 

 

4 

1. Lương Thị Hường   

2. Triệu Văn Thủy 

3. Bế Hữu Hoan 

4. Trưởng thôn 

Bản Hạ 

 

 

5 
1. Liễu Văn Tài 

2. Trưởng thôn 
Khòn Tâử 

 

6 

1. Bế Văn Hiệu   

2. Bế Mạnh Hùng 

3. Trưởng thôn 

Nà Me 

 

 

7 

1. Lăng Thị Lâm 

2. Hoàng Thị Nguyệt Hồng 

      3. Luân Văn Đài 

     4. Trưởng thôn 

 Khòn duông- 

Phiêng phúc 
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1.  Hứa Văn Đội   

2. Hoàng Văn Nhật 

3. Trưởng thôn 

  Bản Nhang 
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1. Triệu Thị Vương 

2.  Bế Văn Mùi 

3. Lương Mạnh Tuấn 

4. Trưởng thôn 

Khòn Lạn 
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1.  Bế Trường Giang   

2. Nông Thị Lý 

3. Trưởng thôn 

Việt Yên 
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